	UBND  HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS TAM HIỆP 


	HƯỚNG DẪN HỌC

 TỪ NGÀY 23/3 ĐẾN 28/3
Môn Vật lí 8


ĐỀ 1

I/ Trắc nghiệm (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải xác định các yếu tố:
A. Phương, chiều và độ lớn của lực.        C. Điểm đặt, phương và độ lớn của lực.
B. Điểm đặt, phương và chiều của lực.    D. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực.
Câu 2: Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?
A. Ma sát làm mòn lốp xe.                             C. Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy.
B. Ma sát sinh ra khi vật trượt trên mặt sàn.  D. Ma sát sinh ra giữa trục xe và bánh xe.
 Câu 3: Một vật chịu tác dụng của hai lực và đang chuyển động thẳng đều. Nhận xét nào sau đây là đúng về hai lực đó?
A. Hai lực tác dụng có cùng chiều.             C. Hai lực tác dụng có phương khác nhau.
B. Hai lực tác dụng là hai lực cân bằng.      D. Hai lực tác dụng có độ lớn khác nhau.
Câu 4: Móc một quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30 N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?
A. Không thay đổi.  B. Giảm đi            C. Chỉ số 0.        D. Tăng lên.
Câu 5: Tác dụng của áp lực càng lớn khi 
A. áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng lớn.
B.  Áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ. 
C. áp lực càng nhỏ và diện tích bị ép càng lớn.
D.áp lực càng nhỏ và diện tích bị ép càng nhỏ.
Câu 6:  Đơn vị đo áp suất là
A. Niutơn trên mét vuông (N/m2).       C. Niutơn (N).
B. Niutơn trên mét (N/m).                 D. Niutơn mét (Nm).
Câu 7: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không đúng?

A. ôtô chuyển động trên đường, vật làm mốc là cây xanh bên đường.

B. Chiếc thuyền chuyển động trên sông, vậy làm mốc là người láy thuyền.

C. Tàu hoả rời ga chuyển động trên đường sắt, vật làm mốc là nhà ga

D. Quả bóng rơi từ trên cao xuống, vật làm mốc là mặt đât

Câu 8: Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F= 500 000N. Công của lực kéo của đầu tàu khi xe dịch chuyển 0,2km là:

A. A= 105J                      B. A= 108J                    C. A= 106J                     D. A= 104J  

Câu 9: Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 4 500N. Trong 3 phút công thực hiện được là 4050 kJ. Vận tốc chuyển động của xe là:     
A. v = 0,005 m/s            B. v = 0,5 m/s                  C. v = 5 m/s                  D. v = 50 m/s

Câu 10: Trường hợp nào dưới đây không có công cơ học?

A. Người thợ mỏ đẩy xe gòong chuyển động.         C. Hòn bi đang lăn trên mặt bàn.

B. Lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.            D. Gió thổi mạnh vào một bức tường.
Câu 11: Lực nào sau đây khi tác dụng vào vật mà không có công cơ học?

A.Lực kéo của một con bò làm cho xe dịch chuyển.  
B. Lực kéo dây nối với thùng gỗ làm thùng trượt trên mặt sàn. 

C.Lực ma sát nghỉ tác dụng lên một vật.                    
D.  Lực ma sát trượt tác dụng lên một vật.

Câu 12: Đơn vị của công cơ học có thể là:

A. Jun (J)            B. Niu tơn.met (N.m)          C. Niu tơn.centimet (N.cm)       D. Cả 3 đơn vị trên

Câu 13: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công cơ học?

A. Niu tơn trên mét (N/m).                             C. Niu tơn trên mét vuông (N/m2)

B. Niu tơn.met (N.m)                                      D. Niu tơn nhân mét vuông (N.m2)

Câu 14: Độ lớn của công cơ học phụ thuộc vào:

A. Lực tác dụng vào vật và khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối của vật.

B. Lực tác dụng vào vật và quảng đường vật dịch chuyển.

C. Khối lượng của vật và quảng đường vật đi được.     
D.Lực tác dụng lên vật và thời gian chuyển động của vật. 

Câu 15: Công suất của một máy khoan là 800w. Trong 1 giờ máy khoan thực hiện được một công là:

A. 800 J                         B. 48 000 J                        C. 2 880 kJ                     D. 2 880 J 

II/ Tự luận:

Bài 1: Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi F = 4 000N. Biết ô tô chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Trong 5 phút, công của lực kéo của động cơ là bao nhiêu.    
Bài 2: Một thang máy có khối lượng m = 500 kg chất trong đó một thùng hàng nặng 300 kg. Người ta kéo thang máy từ đáy hầm mỏ sâu 65m lên mặt đất bằng lực căng của một dây cáp. Công nhỏ nhất của lực căng để thực hiện việc đó là bao nhiêu?       

Bài 3: Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ có khối lượng 125 kg lên cao 70 cm trong thời gian 0,3 giây.Tính công và công suất của người lực sĩ trong trường hợp này?


----- HẾT -----
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ĐỀ 2
I/ Trắc nghiệm (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

A. Lực có thể làm cho vật thay đổi vận tốc và bị biến dạng.

B. Lực là nguyên nhân làm cho các vật chuyển động

C. Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động

D. Lực là nguyên nhân làm cho vật bị biến dạng

Câu 2: Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào? 

A. Vận tốc không thay đổi            C. Vận tốc giảm dần
B. Vận tốc tăng dần                       D. Có thể tăng và cũng có thể giảm dần

Câu 3: Một người đi quãng đường S1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo S2 hết t2 giây. Trong các công thức sau đây, công thức nào tính được vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường S1 v à S2 ? Chọn công thức đúng
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Câu 4: Quan sát một viên bi lăn từ đỉnh một máng nghiêng xuống dưới. hãy cho biết lý do vì sao mà vận tốc thay đổi.?

A. Vì vật chịu tác dụng của trọng lực.

B. Vì vật chịu tác dụng của các lực không cân bằng

C. Vì vật không chịu tác dụng của một lực nào

D. vì vật chịu tác dụng của những lực cân bằng
Câu 5: Trên hình vẽ a và b: F1 và F2 là các lực tác dụng lên các vật (1) và (2), V1 và V2 là vận tốc ban đầu của các vật. Trong kết quả sau đây, kết quả nào đúng?
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A. Vận tốc vật (1) tăng, vận tốc vật (2) giảm

B. Vận tốc vật (1) tăng, vận tốc vật (2) tăng

C. Vận tốc vật (1) giảm, vận tốc vật (2) giảm

D. Vận tốc vật (1) giảm, vận tốc vật (2) tăng
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực và vận tốc?

A. Khi một vật chuyển động không đều thì không có lực nào tác dụng lên vật.

B. Lực là nguyên nhân làm thay đổi vị trí của vật.

C. Lực và vận tốc là các đại lượng vectơ.

D. Vật chuyển động với vận tốc càng lớn thì lực tác dụng lên vật cũng càng lớn
Câu 7: ...................là tính chất giữ nguyên vận tốc của vật.

A. Hai lực không cân bằng.      B. Hai lực cân bằng.       C. Quán tính.      D. Khối lượng.

Câu 8: Treo một vật vào một lực kế thấy lực kế chỉ 30N. Khối lượng vật là bao nhiêu?

A. m = 30kg               B. m > 3kg             C. m < 3kg               D. m = 3kg
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Câu 9: Một xe máy chuyển động đều, lực kéo của động cơ là 1 600N. Trong 1 phút công sản ra 960 kJ. Quảng đường xe đi trong 30 phút là:                  A. S = 0,018 km    B. S = 0,18 km     C. S = 1,8 km        D. S = 18 km.

Câu 10: Giá trị của công suất được xác định bằng:

A. Công thực hiện trong một đơn vị thời gian.        

B. Công thực hiện khi vật di chuyển được 1m.

C. Công thực hiện của lực có độ lớn 1N.                

D. Công thực hiện khi vật được nâng lên 1m

Câu 11: Khi xe tăng tốc đột ngột, hành khách ngồi trên xe có xu hướng bị ngã ra phía sau. Cách giải thích nào sau đây là đúng?

A. Do người có khối lượng lớn     C. Do các lực tác dụng lên người cân bằng nhau.
B. Do quán tính.                           D. Một lí do khác.
Câu 12: Thế năng hấp dẫn của vật sẽ bằng không khi:

A. mốc tính độ cao chọn ngay tại vị trí đặt vật.             B. vật có vận tốc bằng không.     

C. vật chịu tác dụng của các vật cân bằng nhau.           D. vật không bị biến dạng.

Câu 13: Một vật chỉ có thế năng đàn hồi khi:

A. vật bị biến dạng.                                C. vật đang ở một độ cao nào đó so với mặt đất.

B. vật có tính đàn hồi bị biến dạng.       D. vật có tính đàn hồi đang chuyển động.     

Câu 14: Đại lượng nào sau đây không có đơn vị là Jun (J)?

A. Công                B. Công suất                        C. Động năng                     D. Thế năng

Câu 15: Một vật được xem là có cơ năng khi vật đó:

A. Có khối lượng lớn                                  C. Chịu tác dụng của một lực lớn

C. Có trọng lượng lớn                                  D. Có khả năng thực hiện công lên vật khác.

II/ Tự luận:

Bài 1: Một máy bay trực thăng khi cách cánh, động cơ tạo ra một lực phát động 11 600 N, sau 1 phút 20 giây máy bay đạt được độ cao 720m. Hãy tính công suất động cơ của máy bay?    

Bài 2: Một con ngựa kéo một cái xe với lực không đổi 1200N đi được 6000m trong 2400s. Tính công và công suất của con ngựa?

Bài 3: Một dòng nước chảy từ đập ngăn cao 30m xuống dưới, bbieets rằng lưu lượng dòng nước là 100m3/phút và khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Hãy tính công suất của dòng nước?

----- HẾT -----

